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PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG (LED) 

Tài liệu hướng dẫn về Phát triển Kinh tế địa phương 
(PTKTĐP/LED)- / Bản tóm tắt  
 

Mục lục 

 

Lời nói đầu  
Chúng tôi cho rằng lập kế hoạch chiến lược về phát triển kinh tế địa phương là một công cụ 
thực tế và hữu hiệu, có thể hỗ trợ một cách đáng kể trong giải quyết các vấn đề khó khăn tại 
địa phương. Bằng cách đưa quy trình lập kế hoạch chiến lược vào phát triển kinh tế địa 
phương thì chắc chắn sẽ mang lại những kết quả tích cực. Ở phương diện hẹp nhất, qui 
trình này còn đưa ra phương thức để cải thiện mối quan hệ tương tác giữa các doanh 
nghiệp, nhà nước, các lực lượng lao động và người nghèo. Nếu được áp dụng một cách 
hiệu quả, quy trình này còn tạo ra cách thức làm rõ các lợi thế cạnh tranh, xác định các cơ 
hội hợp tác, hình thành các ý tưởng sáng tạo và tạo ra các chiến lược nhằm thực hiện được 
các ưu tiên của địa phương một cách hiệu quả hơn.  

Nguồn tài liệu tham khảo: 

� UN-HABITAT; Lập kế hoạch chiến lược trong Phát triển Kinh tế Địa phương (LED)  

� ahead / Bernd Kadura; Đổi mới và Phát triển Kinh tế  

� Tổ chức EcoPlan International, Inc. 

� Delta Baerenz; Các công cụ Phát triển Doanh nghiệp 

1. Tổng quan  

1.1. Phát triển Kinh tế địa phương là gì?  

Phát triển Kinh tế Địa phương (LED) là một quá trình có sự tham gia mà ở đó người 
dân địa phương từ mọi ban ngành cùng nhau thúc đẩy hoạt động thương mại của địa 
phương nhằm hướng đến một nền kinh tế phục hồi nhanh và bền vững. Đây là một 
công cụ hỗ trợ tạo ra việc làm tốt và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người, 
bao gồm cả những người nghèo và những người thường bị thiệt thòi.  

Phát triển Kinh tế Địa phương khuyến khích cộng đồng, các cá nhân và các bên xã hội dân 
sự xây dựng các mối quan hệ đối tác và cùng nhau xác định các biện pháp giải quyết của 
địa phương nhằm đương đầu với những thử thách chung về kinh tế. Quy trình PTKTĐP 
hướng đến việc tạo điều kiện và nâng cao khả năng cho các thành phần tham gia của địa 
phương nhằm sử dụng hiệu quả doanh nghiệp kinh doanh, lao động, vốn và các nguồn lực 
khác của địa phương để thực hiện được các ưu tiên của chính địa phương mình (ví dụ: tăng 
cường các công việc có chất lượng, giảm nghèo và ổn định kinh tế địa phương, tạo ra các 
nguồn thuế của thành phố để từ đó cung cấp các dịch vụ tốt hơn). Những nhà thực hành 
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PTKTĐP có rất nhiều cơ hội thực hiện các chương trình, dự án nhưng để thành công thì cần 
phải hiểu một loạt các giải pháp và công cụ và một quy trình mà qua đó cộng đồng có thể 
tạo ra những hoạt động tốt nhất để thực hiện được các ưu tiên của chính họ.  

 
Học hỏi từ kinh nghiệm  
Vào những năm của thập niên 1960 và 1970, PTKTĐP đã trở nên phổ biến do chính quyền 
địa phương đã nhận thấy vốn ngày càng trở nên lưu động và nền kinh tế địa phương đang 
rơi vào nguy cơ suy giảm. Trước đây, PTKTĐP tập trung vào nỗ lực thu hút đầu tư và hoạt 
động kinh doanh thông qua các đầu tư về cơ sở hạ tầng (như đường sá, viễn thông) hoặc 
cắt giảm như giảm thuế, giá cả đất đai, mức phí dịch vụ giảm và ngay cả thưởng tài chính 
trực tiếp cho doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp hoạt động hiệu quả tại địa phương. Ý 
tưởng về các chiến lược PTKTĐP ban đầu là đầu tư từ nhà nước sẽ tạo công ăn việc là và 
thu thuế. Nó chủ yếu là một hoạt động của nhà nước theo hướng “từ trên xuống”, được triển 
khai với một số ít đối tượng kinh tế. Những chiến lược xưa nay thường theo mệnh lệnh, 
không đáp ứng các ưu tiên của địa phương (những ưu tiên đó thường không được thể hiện 
rõ ràng) và trong một số trường hợp còn đi ngược với các mục tiêu của cộng đồng. Sau đó 
vào những năm của thập niên 1980 và 1990, dưới sự chỉ đạo của khu vực nhà nước khái 
niệm PTKTĐP đã được mở rộng trong việc duy trì và phát triển các doanh nghiệp hiện có 
thông qua các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (ví dụ như hợp nhất kinh doanh, lập kế hoạch kinh 
doanh và tài chính). Nó tập trung thu hút đầu tư từ các lĩnh vực cụ thể và chú trọng hơn vào 
quy hoạch không gian nhằm mang lại cho mọi người những công việc gần nhau hơn, giảm 
được thời gian và chi phí đi lại.  

Thay đổi và phát triển đổi mới cũng bao hàm những ý tưởng kết nối mọi người liên quan với 
nhau nhằm tạo ra môi trường để phát triển: 

 Tự do hóa Hiện đại hóa Nền kinh tế dựa vào 
tri thức  

   Tạo ra những cơ hội 
thắng cuộc 

Mang lại: Tự do 
Sự linh hoạt  
Sân chơi công bằng  

Những cơ sở hiện đại  
Luật lệ  
Môi trường kinh doanh cơ 
bản thuận lợi  

Định hướng  
Trạng thái tâm lý luôn 
luôn thắng  
Các cụm doanh nghiệp 
Một cơ sở kinh doanh 
thoáng đạt  

Tập trung chủ 
yếu vào: 

Tính ổn định, khuyến 
khích  
 

Theo kịp về sản lượng  Trở nên cạnh tranh trên 
toàn cầu  

Lĩnh vực:  Kinh tế  Kinh tế, xã hội  Xã hội tập thể  
Vai trò của  
Nhà nước: 

Vươn ra khỏi khuôn khổ  
Không đóng vai trò của 
nhà điều hành nữa 

Trở thành người điều 
chỉnh  

Trở thành người thách 
thức  
Trở thành người hội nhập  

Mối quan tâm: Bạn có tự do hóa quá 
nhanh không? 

Bạn có hiện đại hóa quá 
chậm không? 

Những người khác có bỏ 
bạn trong khó khăn 
không? 
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Lập kế hoạch chiến lược là gì?  

Lập kế hoạch chiến lược là một qúa trình ra quyết định manh tính hệ thống, chú trọng 
vào những vấn đề quan trọng và cách giải quyết những vấn đề đó.  

B bắt đầu từ một Chu trình Giải quyết vấn đề gồm các bước lập kế hoạch và phân tích cụ 
thể: 

 

 

Lập kế hoạch chiến lược trong PTKTĐP đưa ra cơ sở hành động chung về: phương pháp  
xác định các ưu tiên, đưa ra các chọn lựa đúng đắn và phân bổ các nguồn lực hạn chế một 
cách phù hợp (như thời gian, tiền bạc và khả năng) để đạt được những mục tiêu đã thống 
nhất. Sổ tay hướng dẫn này trình bày bước đầu tiên trong bốn bước lập kế hoạch chiến lược 
PTKTĐP.  

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HIỆN TẠI?  

2. XÂY DỰNG MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC?  

3. PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG?  

4. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ?  

Trả lời cho mỗi câu hỏi này liên quan đến một số bước trong quá trình lập kế hoạch chiến 
lược. Quá trình này được minh họa dưới đây bằng Mười bước để Hoàn thiện Lập kế 
hoạch. Quá trình này gồm các bước khác nhau được thực hiện liên tiếp, các bước 
trước có thể cần xem xét lại khi có thêm thông tin mới; xem lại các khả năng và đưa 
các bên tham gia, ý tưởng và nhận định mới vào quá trình. 

 
 

Tìm kiếm 
thông tin  

 
 

 
Sự sáng tạo 

 

Hiểu rõ vấn đề 
khó khăn  

 
 

Xác định các 
mục tiêu  

Xây dựng 
chiến lược 

 

Phân bổ 
nguồn lực 

 
 

Hoạt động  

 

Thất bại 
 

Thành công 

 
 
 

Đánh giá 

 

Trải qua  
một vấn đề 
khó khăn  
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Mười bước Hoàn thiện Lập kế hoạch  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Khu vực “Địa phương” trong PTKTĐP?  
Xác định khu vực “địa phương” trong phát triển kinh tế địa phương là một bước thực tế cần 
tiến vào thời gian  đầu của quá trình và cần dựa trên sự kết nối và hạn chế . Khu vực địa 
phương có thể được xác định bởi các yếu tố kết hợp mang tính điển hình, bao gồm:  

� Yếu tố kinh tế (phương thức sản xuất, các dịch vụ chế biến, dịch vụ kinh doanh - như 
ngân hàng),  

� thị trường (khu vực thị trường, liên kết thương mại, các mối liên kết giữa thành thị và 
nông thôn),  

� chính trị (bầu cử, thẩm quyền ra quyết định và quản lý hành chính),  
� văn hóaxã hội (chia sẻ giá trị /tín ngưỡng, mối quan hệ giữa các đối tượng tham gia),  
� tuyên truyền và môi trường (vùng lân cận, mạng lưới truyền thông và giao thông và 

xây dựng), và  

 

Điều chỉnh 
&thay đổi phù hợp 

Giám sát & 
đánh giá 

Các bước tổ chức& 
thực hiện 

Lập kế hoạch  
hoạt động 

Xác định các 
phương án, ưu tiên 

8 
7 

6 

10 

9 

1 
2 

3 

4 

5 

Khởi động 

Các bên th. gia 
 

Phân tích  
tình hình 

Xây dựng 
Định 

hướng  

Đặt các  
mục tiêu chiến 

lược & giải pháp 
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� yếu tố sinh học - địa lý (địa hình, đường phân thuỷ).  

1.2. Các vấn đề trong Phát triển Kinh tế Địa phương  

Điều hành hiệu quả và PTKTĐP  

Năng lực thể chế trong thi hành, quản lý và vai trò chính trị trong phát triển thường được gói 
gọn dưới tiêu đề là “Điều hành”. Đây không phải là chính quyền mà là một khái niệm xét đến 
quyền lực cả trong và ngoài chính quyền chính thức và các cơ quan, ban ngành nhà nước. 
Điều hànhđược định nghĩa là khả năng điều phối và tăng cường các chính sách, các dự án 
và chương trình đại diện cho nhiều quyền lợi (ví dụ như khu vực nhà nước, thành phần tư 
nhân và xã hội dân sự). Sự tham gia của nhà nước, phát triển thể chế, tính minh bạch trong 
các quá trình ra quyết định, đại diện cho quyền lợi, giải quyết mâu thuẩn, hạn chế về quyền 
lực và trách nhiệm giải trình trong lãnh đạo là tất cả các vấn đề của Điều hành.6 

 

Môi trường thuận lợi  cho kinh doanh  

Khái niệm về nền kinh tế tư nhân tự điều hành cho rằng thị trường hoạt động theo phương 
thức cạnh tranh hoàn hảo của kinh tế. Thực tế, các thị trường tư nhân không hoàn hảo và 
không tự động thực hiện hoạt động vì mọi sự tốt đẹp. Tuy nhiên, sự can thiệp của nhà nước 
trong nền kinh tế lại không rõ ràng. Điển hình thực hiện tốt trong phát triển kinh tế địa 
phương cho rằng việc sử dụng các nguồn lực công và sự can thiệp của nhà nước (như chi 
tiêu công, tiếp cận các dịch vụ) cần tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh cơ bản và 
đáp ứng nhu cầu của các thành phần trong xã hội (hơn là hỗ trợ các công ty cá nhân).  

Có nghĩa rằng các tổ chức có khả năng tại địa phương thực sự cần thiết để phát triển kinh tế 
địa phương hiệu quả. Mặc dầu các cơ chế dân chủ tạo ra các cơ hội tốt nhất để thực hiện 
PTKTĐP thành công nhưng quyền lực tự quản được chỉ đạo thông qua dân chủ lại không 
đảm bảo được phát triển kinh tế địa phương thành công. Có lẽ một trong những thử thách 
cam go nhất nằm ở khâu thực hiện và thi hành. Ngoài việc thiếu năng lực, thì tiêu tốn (thời 
gian và tiền bạc) và việc quy định quá mức (quy định quá phức tạp) là những yếu tố manh 
tính tiêu cực dẫn dến tình trạng quản lý lỏng lẻo, quan hệ theo kiển thân quen và tham 
nhũng. Một cuộc nghiên cứu về PTKTĐP gần đây cho thấy những tổ chức phù hợp và vững 
mạnh là cần thiết và điều hành cần phải luôn luôn dựa trên bốn khái niệm trong PTKTĐP.   

� Đầu tiên, cần có các quy định và thủ tục quyết định rõ ràng, như luật kinh doanh và các 
khu vực đất đai . Cần thúc đẩy các kế hoạch dài hạn hơn là những quyết định mang 
tính chính trị có lợi trước mắt. Ngay cả trong những điều kiện tốt nhất thì việc thiếu một 
“sân chơi” kinh tế rõ ràng và ổn định và thiếu những nhà quản lý có năng lực có thể  
làm giảm  hiệu suất, khả năng sản xuất và việc sử dụng các nguồn lực có hiệu quả. Tệ 
nhất, nó sẽ dẫn đến tình trạng tham nhũng, tận dụng vốn địa phương cho các mục 
đích chính trị cá nhân, hoặc lợi dụng chức vụ để thực hiện  lợi ích cá nhân.  

� Thứ hai, môi trường chính sách phải an toàn. Các chính sách kinh tế nghèo nàn và 
các hệ thống nhà nước hạn chế có thể tác động nghiêm trọng đến những nỗ lực trong 
phát triển kinh tế địa phương qua các nguy cơ nảy sinh và chi phí sản xuất tăng. Ví dụ, 
các nguy cơ và chi phí sản xuất sẽ bị ảnh hưởng khi những cơ hội đầu tư và vị trí quản 
lý chủ chốt được giao cho bạn bè và những người thân không có năng lực đảm nhận ; 
mỗi một khi tình trạng hối lộ xuất hiện ở các cơ sở kinh doanh và các doanh nghiệp, 
tạo ra liên kết giữa họ với các nhà chính trị; và khi mức thuế hoặc quy định không chắc 
chắn và bị thay đổi với hệ thống hành chính mới. Chính quyền địa phương cần hình 
thành một môi trường chính sách mà ở đó các nhà đầu tư, các doanh nghiệp - lớn hay 
nhỏ, các thành viên hay không phải thành viên của địa phương - đều cảm thấy an tâm. 
Đầu tư và các công việc ăn theo đều có tỷ lệ lời lãi-rủi ro ngang bằng hay cao hơn ở 
địa phương khác. Đối với các nhà đầu tư, tính nhất quán, hợp lý, lôgíc và rõ ràng trong 
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các chính sách và quy định của chính quyền đều rất quan trọng, tạo ra môi trường kinh 
doanh ít trở ngại. Nếu thiếu một môi trường đầu tư an toàn thì các nguồn vốn tài chính 
và nhân lực địa phương sẽ đi khỏi địa phương và rất khó thu hút đầu tư từ bên ngoài.  

� Thứ ba, những môi trường thuận lợi cần đơn giản để tiếp cận kinh doanh và tăng 
cường việc xây dựng các quy định hiệu quả. Một tài liệu nghiên cứu xuất bản năm 
2002 đã phân tích về điều chỉnh việc mở các công ty mới khởi nghiệp tại 85 nước. Tài 
liệu này xem xét đến số các thủ tục mà một doanh nghiệp phải tiến hành để có được 
giấy phép kinh doanh hoạt động, thời gian và chi phí làm các thủ tục. Ví dụ, Tại Mô-
zăm-bích để có được giấyy phép kinh doanh thì phải làm 19 bước thủ tục, mất 149 
ngày và chi phí hết US$256. Ở Italia, thì có 16 thủ tục, mất 62 ngày và tốn US$3,946. 
Ngược lại, ở Ca-na- đa, thì chỉ cần 2 thủ tục, mất 2 ngày và tốn US$280. Một nghiên 
cứu mới đây phân tích các lĩnh vực môi trường kinh doanh khác, như hợp đồng và 
quyền sở hữu. Ví dụ, để làm một hợp đồng thì ở Tu-ni-si cần 7 ngày trong khi ở Gua-
tê-ma-lia chỉ cần hơn 4 ngày. Ở Ai-len, giải quyết một vụ phá sản mất 6 tháng nhưng ở 
Ấn-độ thì mất hơn 11 năm. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà nghiên cứu tổng 
kết rằng các nước nặng nề về quy định và yếu kém trong chấp hành luật lệ có tỷ lệ 
tham nhũng cao hơn, và một nền kinh tế phi chính thức càng lớn thì càng ít dân chủ và 
khả năng bị nghèo đi càng cao.   

 
Lợi thế cạnh tranh và hợp tác  
Thế giới là một môi trường cạnh tranh. Vì thế, nắm rõ sự cạnh canh và lợi thế cạnh tranh 
của địa phương là rất quan trọng. Lợi thế cạnh tranh là một điều kiện (các điểm mạnh, điểm 
yếu của chính địa phương, các cơ hội và nguy cơ từ bên ngoài) cho phép địa phương hoạt 
động một cách hiệu quả hơn, hoặc đạt chất lượng cao hơn những nơi mà địa phương đó 
cạnh tranh với – nhằm mang lại những lợi ích cho địa phương đó. Mặc dầu sự cạnh tranh 
thúc đẩy hiệu suất và đổi mới, nhưng cạnh tranh quá mức trong đầu tư có thể làm cho tất cả 
các bên thất bại và có thể làm cho các nhóm bị thiệt thòi càng thiệt thòi hơn, phân tích cạnh 
tranh chỉ là một phần trong bức tranh kinh tế tổng thể.  

Xu hướng hiện nay trên toàn cầu cho rằng ở cấp địa phương, tính bền vững lâu dài của kinh 
tế địa phương, và đôi khi là sự tồn tại kinh tế ngắn hạn phụ thuộc vào việc hợp tác trong thế 
giới cạnh tranh. Để tránh một số mặt ảnh hưởng tiêu cực của sự canh tranh, các địa phương 
có thể hợp tác với nhau thông qua các diễn đàn hay bằng việc xây dựng các chiến lược của 
vùng nhằm thúc đẩy sản xuất địa phương của tất cả các cộng đồng trong vùng, để từ đó 
tránh được sự cạnh tranh không cần thiết (chẳng hạn như khi các nhà buôn bán hay công ty 
có thể làm cho địa phương này chống lại địa phương kia).  

 

“Nền kinh tế tổng thể”  

Hiểu được “kinh tế tổng thể” làm một bước quan trọng trong xây dựng chiến lược PTKTĐP. 
Mang tính đặc trưng, nền kinh tế chỉ được nhìn nhận thông qua các gốc độ của một nền kinh 
tế chính thức. Điều này là bởi vì nền kinh tế chính thức thường có thể đo đếm được (các 
hóa đơn thu thuế, giấy phép kinh doanh, số lượng người có việc làm và các con số thống kê 
chính thức khác), dễ dàng hơn trong giám sát và thường có các bên liên quan có quyền lực 
hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế chính thức chỉ là một phần của một “nền kinh tế tổng thể” lớn 
hơn có tính liên kết, bao gồm cả nền kinh tế phi chính thức – đó là những nền kinh tế trong 
các hoạt động sinh lợi về kinh tế nhưng không được đo đếm chính thức (xem thêm chi tiết 
về kinh tế không chính thức ở phần tiếp theo). Việc thiếu hòa nhập dẫn đến mất cơ hội phát 
triển và xóa đói giảm nghèo, vì phần lớn người nghèo hoạt động trong lĩnh vực này. Những 
khía cạnh về thị trường và phi thị trường sẽ kết hợp với những gốc độ hợp pháp khác nhau 
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sẽ hỗ trợ làm rõ bức tranh “kinh tế tổng thể”.  

Các loại hình Vốn trong PTKTĐP  

Một cách để hình thành cách xem xét PTKTĐP là xem nền kinh tế địa phương lành mạnh và 
đang hoạt động có 4 loại hình vốn: vốn xã hội/nhân lực, vốn tài chính, vốn sản xuất/vật chất 
và vốn tự nhiên (xem Biểu 2). Vốn và một khái niệm rất hữu dụng vì nó có thể kiếm được, 
trao đổi được, được đầu tư và chuyển đổi qua các hình thức khác. Cách nghĩ năng động về 
PTKTĐP làm thay đổi sự tập trung, đó là những gì về phát triển chiến lược.  
 
Biểu: Các loại vốn – cơ sở để biết rõ một nền kinh tế đang hoạt động  

Vốn xã hội và 
nhân lực 

Sự lãnh đạo,  
Quan hệ đối tác và 
Công tác tổ chức 

Xây dựng các kỹ năng lãnh đạo trong kinh doanh, chính 
quyền địa phương và phát triển kinh tế  
Nâng cao các quan hệ đối tác, các thể thức và mạng lưới xã 
hội, sự tin tưởng trong xã hội và sự bảo toàn về văn hóa - 
những cơ sở tạo điều kiện trong điều phối và hợp tác nhằm 
hướng đến lợi ích chung.  

Kiến thức và  
Thông tin 

Tạo ra sự kết nối và sự tiếp cận đối với các thông tin về kinh 
doanh, kinh tế, thị trường, xã hội và môi trường.  

Kỹ năng, Năng lực 
thực hiện  

và Tính sáng kiến 

Tăng cường các mối quan hệ kinh doanh, giáo dục và các 
môi trường học hỏi mang tính phối hợp. 
Xây dựng các kỹ năng trong người dân dịa phương và thu 
hút lao động có tay nghề đến địa phương.  

 

Vốn tài chính Tài chính  

Cải thiện sự tiếp cận và sử dụng vốn tài chính: tín dụng, tiền 
mặt, các nguồn đầu tư, các công cụ tiền tệ đối với tất các 
các ngành – bao gồm cả các nhóm khách hàng cụ thể và 
không chính thức (ví dụ như phụ nữ). 

 

Vốn sản xuất  

Công nghệ, 
Công cụ, Máy móc, 

Nhà máy  

Áp dụng công nghệ tốt hơn trong các quá trình kinh doanh  

Cơ sở hạ tầng và 
môi trường được 

thiết lập 

Cải thiện môi trường và cơ sở hạ tầng chung đã được tạo 
ra để hỗ trợ phát triển kinh tế.  

 

Vốn tự nhiên 

Các nguồn lực  

Nước sạch, đất canh tác, rừng, các chất khoáng, đa dạng 
nguồn gen, các nguồn năng lượng và các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên khác. 

Các hệ thống  
tự nhiên 

Các hệ thống sinh thái nhanh phục hồi, tự tái tạo và đa dạng 
cung cấp các nguồn tài nguyên và dịch vụ cho người dân 
địa phương. 

Các dịch vụ  
hệ thống sinh thái  

Các hồ nước thải, các hệ thống tự làm sạch tự nhiên (như 
không khí và nước), bảo vệ nguồn nước và tránh lũ lụt 
thông qua bảo vệ được hệ thống đầu nguồn.  

 

 

Thống nhất Phát triển Kinh tế Địa phương  

Với bốn loại hình vốn khác nhau cần có sự thống nhất. Xét từ quan điểm của chính quyền 
địa phương, sự thống nhất được tiến hành thông qua sự trao đổi giữa các kế hoạch, chính 
sách và quy định khác nhau. Cụ thể, người dân muốn xem chính quyền triển khai một kế 
hoạch “toàn diện” dài hạn để xác định những giá trị cốt lõi và một tầm nhìn cho tương lai. Kế 
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hoạch dài hạn này sẽ là cơ sở chung cho việc ra quyết định phối hợp và có sự tham gia.  

Hình: Đưa PTKTĐP vào Hệ thống Quản lý địa phương  

 

 

 

 

 

1.3. Điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch chiến lược PTKTĐP 
thành công  

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều hợp phần quan trọng trong xây dựng chiến 
lược PTKTĐP. Các điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch xây dựng chiến lược PTKTĐP 
thành công được nêu rõ dưới đây: 

PTKTĐP 

Kế hoạch Phát triển 
địa phương mang 

tính chiến lược 

Kế hoạch Sử dụng Đất 

kế hoạch chính thức của 
cộng đồng, các lĩnh vực phát 

triển của địa phương, luật 
phát triển của địa phương  

Kế hoạch Kinh doanh  
và Tổ chức  

 
Các vai trò, trách nhiệm, 

lập ngân sách  

Các kế hoạch địa phương và 
các chức năng khác  

Môi trường, y tế, giáo dục, công 
trình công cộng và an toàn  
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Một chíên lược PTKTĐP thành công sẽ …  
C

ác
 v
ấ

n
 đ
ề

 v
ề

 t
h
ủ

 t
ụ

c 
 

1.  Có ý chí chính trị  

Sự lãnh đạo năng động từ phía chính quyền địa phương là rất 
quan trọng -- để xác thực chiến lược cuối cùng này (như thông 
qua một cơ quan chính quyền có trách nhiệm) và để có những 
đóng góp thực sự (như về cơ sở hạ tầng, quy định).  

2.  Có cam kết  
Cam kết thực sự cần thiết từ tất cả các bên liên quan chính, 
cũng như có một cơ chế để có được sự tham gia sớm của họ 
trong việc ra quyết đinh PTKTĐP.  

3. Bao gồm cả nền kinh tế 
phi chính thức  

Bao gồm cả những nhóm thường không được nêu rõ, đặc biệt 
là người nghèo và phụ nữ, và có thể cần xây dựng năng lực. 

4.  Sử dụng lối suy nghĩ 
mang tính chiến lược  

PTKTĐP không nên do khủng hoảng, chạy vốn hỗ trợ không 
hoàn lại, sự thích thú nhất thời hay nỗ lực để “kiếm được người 
thắng cuộc lớn nhất” chỉ đạo. Mà đặc tính chủ chốt của quá 
trình PTKTĐP là: giữa mọi người (v.d như các quan hệ đối tác).  

5.  Tổng hợp, mạng lưới và 
kết nối  

Các mối liện kết không gian (như nông thôn-đô thị) và các 
ngành (như y tế, môi trường, luật pháp và tư pháp, giáo dục).  

6. Đưa vào trách nhiệm giải 
trình và tính minh bạch  

Tất cả các nhà quản lý và các đối tác cần phải có khả năng biết 
được các quyết định được đưa ra như thế nào và các trách 
nhiệm đi kèm.  

7.  Đưa vào yếu tố văn hóa  Vận dụng các công cụ, các quá trình và các kết quả vào văn 
hoá địa phương.  

N
h
ữ

n
g

 v
ấ

n
 đ
ề

 t
rọ

n
g

 y
ế

u
  

8. Các dự án trình diễn và 
các kết quả nhìn thấy 
được  

Quá trình PTKTĐP cần có những phương tiện để có thể nhanh 
chóng chuyển những ý tưởng và nguyên tắc trừu tượng thành 
những thay đổi rõ ràng, cụ thể trong đời sống người dân. Các 
dự án trình diễn hỗ trợ việc thúc đẩy và thể hiện quá trình bằng 
những kết quả và hành động nhìn thấy được rõ ràng.  

9.  Hiểu được thị trường  Chuyển những thông tin sẵn có đến cho mọi người tham gia 
vào phát triển kinh tế địa phương.  

10.  Đánh giá những thuận lợi 
và khó khăn  

Nghĩ tới nhiều khả năng (ví dụ như đầu tư nước ngoài trực tiếp) 
và xác định các cách thức để giảm thiểu hay tránh các tác động 
tiêu cực.  

11.  Cân bằng các chiến lược  
Cân bằng giữa cải thiện các hiệu quả kinh tế địa phương (ví dụ 
như thông qua các cụm doanh nghiệp (DN) và thúc đẩy kinh tế 
phục hồi (như bằng việc đa dạng hoá).  

12. Tính đến cơ sở hạ tầng  Điều này có thể tạo ra sự khác biệt giữa một chương trình được 
chỉ đạo thành công và một chương trình đang nỗ lực lớn.  

13.  Nghĩ đến chất lượng  
Thành công là những gì hơn ngoài dòng chảy tăng trưởng kinh 
tế (như loại hình công việc địa phương và điều kiện làm việc, 
chứ không đơn giản là số lượng công việc).  

14. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
“mềm”  

Vốn nhân lực, như đào tạo nhân lực, và vốn xã hội như khung 
pháp lý tiến bộ và hệ thống các quy định thúc đẩy sự tin tưởng 
lẫn nhau, là trung tâm của PTKTĐP thành công.  

15.  Nhận biết vốn tự nhiên   
Mặc dầu vốn tự nhiên có thể có ít hoặc không có giá trị thị 
trường nhưng nó rất cần thiết để PTKTĐP thành công (như hệ 
thống làm sạch nước nhờ có sự bản vệ đầu nguồn hiệu quả). 

16.  Sử dụng lợi thế đòn bẩy 
của đầu tư tư nhân cho lợi 
ích công  

Sử dụng lợi thế đòn bẩy trong đầu tư để cải thiện chất lượng 
cuộc sống và an ninh cho người dân – và cũng để thu hút và 
duy trì đầu tư.  
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2. Môđun 1: Bây giờ chúng ta đang ở đâu? 

2.1. Bước 1: Khởi động  

“Lập kế hoạch đến Kế hoạch:” Năng lực Lãnh đạo và Tổ chức  

Bước trước tiên trong lập kế hoạch cho tương lai và quyết định xem liệu có cần áp dụng đến 
phương pháp chiến lược đối với phát triển kinh tế địa phương hay không. Lập kế hoạch 
chiến lược vượt qua cả việc ra quyết định không chính thức và cho phép một khu vực địa 
phương vừa tạo ra và vừa đáp ứng các thử thách và cơ hội kinh tế.  

2.1.1. Nhiệm vụ 1: Tổ chức và Có cam kết  

� Ai sẽ lãnh đạo thực hiện nỗ lực, và bằng những khả năng nào (quyết định,tài chính…?) 

� Nên mời ai để hỗ trợ thực hiện quá trình?  

2.1.2. Nhiệm vụ 2: Thành lập một nhóm lập kế hoạch chủ chốt và xác 
định người hướng dẫn  

Tương tự như quản lý dự án, hộp thông tin dưới đây cho thấy tính chất công việc của người 
hướng dẫn / tổ chức hướng dẫn.  

PHẠM VI CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN  

1. NHIỆM VỤ  
1.1. Lập kế hoạch và khởi xướng  

1.1.1. Nhiệm vụ  
1.1.2. Nhân sự / các bên có liên quan  
1.1.3. Xác định thời hạn  
1.1.4. Tài sản  
1.1.5. Chi phí  

1.2. Hướng dẫn và Vận hành  
1.2.1. Tuân thủ kế hoạch  
1.2.2. Vận hành các nguồn lực  
1.2.3. Phân bổ các phương tiện  

1.3. Phối hợp  
1.3.1. đưa ra các khái niệm  
1.3.2.  khái quát hoá  

1.4. Kiểm soát  
1.4.1. Các biện pháp: Gíám sát và báo cáo  
1.4.2. Các chủ thể: Thực hiện và kết quả  

2. MỤC TIÊU  
2.1. Các mục tiêu về kết quả  

2.1.1. Tổng quan lập kế hoạch dự án / Khung Lôgíc  

2.2. Các mục tiêu thực hiện  
2.2.1 Mốc thời gian thực hiện 



3. CHÍNH QUYỀN  
3.1. Kêu gọi các bên liên quan  

3.2. Khả năng ra quyết định  
3.2.1. Thực hiện – giám sát thực hiện trên cơ sở lịch thời gian  
3.2.2. Các kết quả – chỉ có quyền đề xuất  

3.3. Bố trí khả năng thực hiện  
3.3.1. Các nguồn lực dự án - một phần 
3.3.2. Đóng góp của các bên liên quan – không  

4. TRÁCH NHIỆM  
4.1. Trách nhiệm về kết quả  

4.1.1. kết quả tuyệt đối – tính hiệu quả  
4.1.2. kết quả tương đối – tính hiệu suất  

4.2. Trách nhiệm nhân sự  
4.2.1. Động viên và Xác định  
4.2.2. Tính sáng tạo 
4.2.3. Tránh mâu thuẩn – đấu tranh khi cần thiết 
4.2.4. Thông tin  

4.3. Hạn cuối  
4.3.1. quá ngắn  
4.3.2. quá dài  

4.4. Ngân sách  
4.4.1. Tính sẵn có  
4.4.2. Suy nghĩ theo hướng tiết kiệm  
4.4.3. Hiệu suất cao  

5. YÊU CẦU  
5.1. Cá nhân  

5.1.1. tinh thần đồng đội  
5.1.2. đưa ra sáng kiến 
5.1.3. khả năng ủy quyền/giao phó  
5.1.4. sáng tạo, đổi mới 
5.1.5. được các bên liên quan chấp nhận  
5.1.6. là người đàm phán có kỹ năng tốt 
5.1.7. là người ra quyết định nhanh  
5.1.8. nhân cách mạnh 

5.2. Khả năng chuyên môn của Dự án 
5.2.1. Kinh nghiệm  
5.2.2. Các biện pháp  

5.3. Kiến thức kỹ thuật  
5.3.1. Kiến thức về chuyên ngành  
5.3.2. Kiến thức về giải pháp 

5.4. Lãnh đạo 
5.4.1. Phong cách  

5.4.2. Kỹ thuật  

2.1.3. Nhiệm vụ 3: Xác định năng lực tổ chức và xem xét liệu có cần 
đến sự hỗ trợ bên ngoài (từ các chuyên gia)  
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2.1.4. Nhiệm vụ 4: Lập kế hoạch cho quy trình lập kế hoạch.  

Sơ đồ chung về Dự án PTKTĐP 
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Ví dụ về qui trình PTKTĐP trong một năm  

 
 

Văn phòng    
chính quyết 
định triển khai 

quy trình 
PTKTĐP 

Tháng 1 

Nhóm chủ chốt được thành lập 
(Quá trình đã được thống nhất 
như trong cẩm nang PTKTĐP 

Kế hoạch được phê duyệt 

Hiện tại chúng 
ta đang ở đâu? 

Chúng ta sẽ đi 
đến đâu? 

Làm thế nào để 
đi đến đó? 

Làm thế nào để biết 
được là chúng ta biết 
được là đã đến đó? 

Tháng 2 

Tháng 3-10 

Tháng 11 

Tháng 12 

Khởi xướng và thông báo 

Ch. quyền& 
Hội CBTG 

xem xét& 

Thực hiện, giám sát khâu thực 
hiện so với kế hoạch đã vạch ra 

Xây dựng kế hoạch: Thảo luận, 
hội thảo, nghiên cứu 
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Những trở ngại sau đây phải được xem xét ít nhất:  

� Phạm vi chung nên là gì? 

� Khung thời gian lập kế hoạch?  

� Sẽ cần đến những nguồn lực nào – cán bộ, thời gian, tiền bạc, nỗ lực, kỹ năng?  

Vốn để áp dụng quy trình này từ đâu? 

 

Bước 1 Xem danh mục các câu hỏi  
 

Bắt đầu và Xác định câu hỏi  

Công tác tổ chức và sự lãnh đạo có hỗ trợ quá trình và xây dựng kế 
hoạch không? 

 

Có cam kết nào nhằm hoàn tất và thực hiện kế hoạch không?  

Có nhóm chủ chốt được thành lập/ hay cá nhân chịu trách nhiệm được 
xác định không? 

 

Có cần sự trợ giúp về chuyên môn từ bên ngoài không? Nếu có, thì nó 
được duy trì không? 

 

Các nguồn lực - vốn, thời gian, nhân lực có đảm bảo không?  

Phạm vi đã được thiết lập chưa?   

Có những trở ngại, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ nào đối với 
quá trình lập kế hoạch đã được xác định và giải quyết? 

 

Vấn đề nhạy cảm về văn hóa nào được xác định?   

Có đưa ra câu hỏi về vấn đề khó khăn chưa?   

 

2.2. Bước 2: Các bên có liên quan và Sự tham gia  

2.2.1. Phương pháp có sự tham gia là gì?  

Phương pháp có sự tham gia bao gồm sự tham gia của các bên liên quan khác nhau để 
phản ảnh tất cả các quan điểm, mối quan tâm và các vấn đề của họ đều trong quá trình lập 
kế hoạch. Các bên liên quan được quan tâm, ảnh hưởng và các cá nhân, tổ chức và chính 
quyền hoặc các tổ chức có ảnh hưởng sẽ có quyền lợi hoặc tác động đối với đầu ra của quá 
trình lập kế hoạch. Có thể xác định các bên liên quan bằng:  

� quyền lợi của họ trong các vấn đề (ví dụ nghèo đói đô thị, người đề xướng chính sách 
như các tổ chức phi chính phủ về môi trường);  

� vị trí chính thức của họ (ví dụ chính quyền);  

� kiểm soát của họ đối với các nguồn lực liên quan (như tiền bạc, chuyên môn), và 

� quyền lực của họ trong thúc đẩy, cản trở hay ngăn chặn việc thực hiện (ví dụ như các 
nhóm những nhà hoạt động, nhóm nhà vận động, các cơ quan/đơn vị thực hiện).  
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Các lợi ích chung của các phương pháp có sự tham gia: 

� Lập kế hoạch tốt hơn: Sự tham gia sẽ dẫn đến có các kết quả tốt hơn và lâu bền hơn. 
Sự thống nhất là cần thiết nhưng: Khi sự thống nhất có thể là một kết quả mong 
muốn, thì làm cho yêu cầu quá trình có thể hạn chế tiến triển.   

� Thúc đẩy Thực hiện: tham gia sẽ tạo ra sự làm chủ đối qua nỗ lực lập kế hoạch. 

� Hướng đến Thể chế hoá: tham gia sẽ tăng sự thành công trong PTKTĐP lâu dài. 

� Cộng đồng vững mạnh hơn: tham gia sẽ tạo cho địa phương khả năng để kiểm soát 
được tương lai.  

Mười yếu tố để đạt được Sự tham gia thành công  

1  Tính toán thời gian phù 
hợp và nhu cầu rõ ràng  

Các bên tham gia có sẵn sàng phối hợp và có ý thức về 
tính khẩn trương để làm việc cùng nhau không?  

2  Nhóm các bên liên quan 
vững mạnh hơn  

Nhóm các bên liên quan và ban chỉ đạo có được yêu 
cầu tham gia  thực sự, có tổ chức và có khả năng thể 
hiện các mối quan tâm của họ một cách hiệu quả?  

3  Sự tham gia rộng rãi  Có tất các các ngành quan trọng liên quan đến các vấn 
đề được đưa ra không (hay chỉ một số vấn đề từ một 
ngành) Phụ nữ và nam giới? Nền kinh tế chính thức và 
phi chính thức? Các thành phần công cộng và tư nhân? 
Và những nhóm xưa nay bị thiệt thòi được chú trọng 
xem xét?   

4  Độ tin cậy và công khai 
của quá trình   

Tất cả các bên liên quan có nhận thấy quá trình hợp lý 
và đúng đắn không? Quá trình công khai chứ không 
phải là một quá trình “đóng dấu cao su”? Mọi người có 
thống nhất với các thủ tục và quy định đưa ra không?  

5  Sự cam kết và/hoặc sự 
tham gia của cấp cao, các 
nhà lãnh đạo thực sự  

Ví dụ, nếu cấp thị trưởng không thể tham gia thì có có 
sử đại diện là người có thẩm quyền ra quyết định và 
/hoặc cùng với quy trình đi kèm để các quyết định có 
thể được phản hồi đến nhóm các bên liên quan một 
cách hiệu quả?  
Người dân hoặc các tổ chức xã hội dân sự có cử đại 
diện tốt nhất của họ tham gia vào chương trình không?  

6  Sự hỗ trợ hoặc đồng 
thuận của các chính 
quyền hoặc cơ quan 
quyền lực “hiện hành”  

Các tổ chức hoặc cơ quan chính quyền chủ chốt – như 
hội đồng thành phố, phòng  thương mại, các tổ chức 
lao dộng, các tổ chức phi chính phủ và các dân tộc 
thiểu số - có thống nhất ủng hộ và tuân thủ các  đề xuất 
đã được thống nhất trong quá trình không?  

7  Khắc phục hienẹ tượng 
thiếu tin tưởng và thái độ 
hoài nghi  

Đã có các nỗ lực cố gắng khắc phục các vấn đề thiếu 
tin tưởng và nghi ngờ chưa? Và những vấn đề đó đã 
được khắc phục chưa?   
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8  Sự lãnh đạo vững mạnh 
trong quá trình  
 

Quá trình lập kế hoạch có được chỉ đạo một cách hiệu 
quả không? Các chỉ tiêu bao gồm: luôn duy trì sự tham 
gia của các bên liên quan trong suốt các giai đoạn cam 
go; hỗ trợ các bên liên quan đàm phán các vấn đề khó 
khăn; luôn hướng đến sự tham gia và tầm quan trọng 
chung, tiếp tục chấp thuận các chuẩn mực và quy định 
của nhóm.  

9  Thành công trong giai 
đoạn 

Nên có những thành công nhỏ trong suốt quá trình để 
khuyến khích - những thành công có được thừa nhận, 
phát huy và tôn vinh không?   

10  Chuyển sang mối quan 
tâm lớn hơn  
 

Các đối tượng tham gia ít tập trung vào những vấn đề 
cục bộ và bó hẹp và tập trung nhiều vào các vấn đề lớn 
hơn của địa phương bởi họ chín chắn hơn sau những 
nỗ lực mà họ đã có?  

 

2.2.2. Làm thế nào để có được Sự tham gia vào Quá trình Lập kế 
hoạch  

2.2.2.1. Nhiệm vụ 1: Xác định các bên liên quan và thành lập nhóm lậpp kế hoạch 
gồm các bên liên quan  

Công cộng Kinh doanh và Lao động 
Địa phương và  

tổ chức phi chính phủ 
 

• Chính quyền địa phương 
(kể cả các ban ngành kỹ 
thuật) 

• Chính quyền quốc gia, vùng 
và huyện 

• Chính quyền và các ban 
ngành (như y tế, giáo dục 
và giao thông) 

• Ban quản lý vùng 

• Các cơ quan giáo dục (các 
trường kỹ thuật, đại học) 

• Các tiện nghi 

• Sự hỗ trợ của quốc tế (Các 
cơ quan cho vay, các tổ 
chức phát triển) 

 

 

 

• Các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 

• Ccá hoanh nghiệp cấp vi 
mô 

• Các tổ chức công đoàn 

• Các hiệp hội lao động 

• Những nhà phát triển bất 
động sản 

• Các ngân hàng, tổ chức tín 
dụng và các nhóm tài chính 
khác 

• Phòng thương mại 

• Các phương tiện thông tin 
đại chúng 

• Các nhóm hỗ trợ doanh 
nghiệp 

• Các hiệp hội chuyên môn 

• Các tổ chức tư nhân  

• Giáo dục tư nhân  

• Các nhóm sáng kiến 

 

• Các lãnh đạo địa phương  

• Các nhóm kinh tế phi chính 
thức 

• Các nhóm lân cận 

• Các tổ chức dịch vụ địa 
phương  

• Các tổ chức giáo dục địa 
phương  

• Các nhóm tôn giáo địa 
phương 

• Các tổ chức phát triển quốc 
tế làm việc tại địa phương 

• Cán bộ/công nhân nữ 

• Các dân tộc thiểu số, các 
nhóm chịu thiệt thòi và 
người tàn tật 

• Các nhóm môi trường 

• Các vấn đề về văn hóa, lịch 
sử và nghệ thuật 
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Hình: Xác định các bên liên quan, năng lực và quá trình tham gia 

 

không 

Mối quan 
tâm 

Họ có quan 
tâm không  

Vai trò 
Họ có vai trò gì 

và có những 
đóng góp gì? 

 

Bên liên quan 
Bên liên quan 

là ai? 

 

Khả năng  
Họ có năng 
lực không? 

 

Các chiến 
lược tạo ra 
quyền lợi 

và năng lực 

không 
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Nhiệm vụ 2: Xác định quy mô và cơ cấu của nhóm các bên liên quan  

Quy mô và cơ cấu của của nhóm các bên liên quan có thể bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp 
giữa tính hiệu quả và tính đại diện. Quy mô và cơ cấu tối ưu của nhóm các bên liên quan 
phụ thuộc vào sự đánh giá về số lượng người tham gia, thành phần cần tiến hành công 
việc. Nếu nhóm quá đông thì sẽ khó tiến triển nhanh và có thể tiếng nói của cá nhân liên 
quan sẽ không được để ý đến. Nếu nhóm quá nhỏ thì thành quả đạt được cũng sẽ hạn chế, 
không đủ mang tính đại diện và không đạt được sự nhiệt tình và hỗ trợ cần thiết. Kinh 
nghiệm xưa nay cho thấy mỗi nhóm có dưới 20 thành viên sẽ có ưu thế hơn, cụ thể từ 7 – 
15 thành viên sẽ là hợp lý nhất cho hầu hết các nhóm.  

Cũng cần xem xét cơ cấu nhóm các bên liên quan dưới hình thức của nhóm. Phương án 
thay thế đối với một nhóm bên liên quan đơn lẻ là phương pháp Nhóm chủ chốt – Nhóm 
các bên liên quan – Nhóm công tác được thể hiện ở hình trên. Theo phương pháp này, 
Nhóm chủ chốt hay đội ngũ hỗ trợ lập kế hoạch sẽ phối hợp với Nhóm các bên liên quan 
gồm những người ra quyết định chủ chốt và các đại diện được bầu chọn. Hai nhóm sẽ lần 
lượt hình thành các nhóm công tác để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong các bước khác 
nhau của quá trình lập kế hoạch chiến lược và đưa ra những kiến nghị để Nhóm các bên 
liên quan thảo luận và phê duyệt. Các nhóm công tác được hình thành từ đại diện của các 
bên liên quan có cùng mối quan tâm hay khả năng thực hiện chuyên môn trong các vấn đề 
cụ thể. Các nhóm này sẽ thường xuyên được yêu cầu để đảm trách việc mời các bên liên 
quan khác và các địa phương lớn hơn tham gia vào các diễn đàn được hỗ trợ, như các 
cuộc họp giữa các vùng lân cận, các phiên tòa công, các hội thảo, nhóm tập trung, các cuộc 
phỏng vấn và các cuộc điều tra, khảo sát. Sau đó Nhóm các bên liên quan sẽ chịu trách 
nhiệm đối vơí khâu được chấp thuận bởi các ban ngành trong các nhóm liên quan và cuối 
cùng là bởi các cơ quan chính quyền hiện hành (như chính quyền thành phố).  

Để đánh giá ảnh hưởng mong muốn từ các bên liên quan, nên áp dụng phương pháp phân 
tích mức độ ảnh hưởng, với hai bước sau đây: 

a. Bảng phân tích các bên liên quan 

Bên liên quan Mong đợi Thái độ với Dự án 
PTKTĐP  

Ảnh hưởng đối với 
việc thực hiện 
PTKTĐP 

  từ điểm âm (-5) đến 
điểm dương (+5) 

từ rất lớn mạnh đến 
cực kỳ yếu kèm  

Các ví dụ    

Cơ quan quy hoạch 
đất đai  

+ được giải thích rõ 
hơn trong các nhiệm 
vụ chính  

- mất quyền lực 

-3 yếu kém  

Hiệp hội doanh 
nghiệp phụ nữ 

+ sự công khai 

+ thể hiện các mối 
quan tâm   

+4 Lớn mạnh  

Và vân vân …    
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b. Chuyển từ bảng phân tích các bên liên quan thành phân tích mức độ 
ảnh hưởng  

 

2.2.2.2. Nhiệm vụ 3: Xây dựng các thủ tục và chức năng nhiệm vụ của nhóm các 
bên liên quan  

Thiết kế Quá trình  là một số các quy định cơ bản đã được thống nhất cần thiết để có được 
sự cân nhắc hiệu quả và hiệu suất giữa các thành phần tham gia trong nhóm các bên liên 
quan.  
Chức năng nhiệm vụ của các bên liên quan: các hoạt động cần cùng nhau tiến hành, vai 
trò của các thành phần tham gia trong suốt quá trình, các tiêu chuẩn để thu thập và chia sẻ 
thông tin, các phương pháp ra quyết định, các nguồn lực do mỗi đối tác cung cấp, các thỏa 
thuận về làm thế nào để các kết quả của quá trình lập kế hoạch được đưa vào các hoạt 
động lập kế hoạch của thành phố. Chức năng nhiệm vụ này sẽ được các thành viên của 
Nhóm các bên liên quan thông qua một cách chính thức và được đánh giá định kỳ.  
 
Mong đợi của các bên liên quan: những trong đợi và lo ngại liên quan đến dự án PTKTĐP 
cần được đánh giá nhằm giảm sự chống đợi trong khâu lập kế hoạch và thực hiện, và xác 
định các lợi ích và lập ra mục tiêu.  
 

ảnh hưởng 

Thái độ  

+ 5 

- 5 

Quá yếu  Quá mạnh  

Ban quy 
hoạch 
đất đai  

Hiệp hội 
phụ nữ 

kinh 
doanh  
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Bước 2 Xem danh mục các câu hỏi  
 

Phân tích các bên liên quan  

Tất cả các thành viên tham gia có hiểu về phương pháp có sự tham gia không?  

Việc xác định các bên liên quan đã bao gồm những người thiệt thòi không?  

Hiệp hội các bên liên quan có được thành lập với những tiêu chuẩn hữu hiệu, chấp nhận 
các mối quan tâm lắm bàn cải không? 

 

Quy mô của Hiệp hội các bên liên quan có phù  hợp  không?   

Chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội các bên liên quan đã được xác định và chấp thuận 
chưa?  

 

Các nguồn lực và nguồn có được chấp thuận và đầy đủ không?  

 

2.3. Bước 3: Phân tích tình hình  

2.3.1. Hiểu về phân tích tình hình  

Phân tích tình hình trong Phát triển Kinh tế là gì?  

Phân tích tình hình trong Phát triển Kinh tế là đưa ra cách nắm bắt cho các doanh nghiệp 
địa phương về Sản xuất cái gì, mua đầu vào ở đâu, các sự kiện kinh tế và các xu hướng 
kinh tế. Một sự phân tích đầy đủ sẽ xem xét các khía cạnh của tất cả bốn loại hình vốn; xã 
hội/nhân lực, tài chính, sản xuất/   và tự nhiên.  

Tại sao cần Phân tích Tình hình?  

� để hiểu được cơ bản về kinh tế địa phương 

� để phân biệt được các sự việc với các giá trị (sự việc là những gì được biết đến, 
những giả định được đưa ra và tính không chắc chắn; và giá trị là những gì quan trọng 
đối với các cá nhân. Trong các Bước 5 và 6 giá trị được tìm hiểm bằng cách sử dụng 
các sự việc làm cơ sở - để hỏi cái gì là quan trọng hơn và tại sao).  

 

2.3.2. Các bước trong Phân tích Tình hình  

2.3.2.1. Nhiệm vụ 1: Xem xét Nghiên cứu và Phân tích hiện tại  
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2.3.2.2. Nhiệm vụ 2: Xây dựng một Hồ sơ Kinh tế Địa phương  

Sử dụng bốn loại hình vốn để hỗ trợ xây dựng Hồ sơ PTKTĐP  

Vốn Xã hội và Nhân lực   

Loại  Lĩnh vực Số liệu cơ bản  

Khả năng 
lãnh đạo, 
Quan hệ đối 
tác và Công 
tác tổ chức  

Năng lực và 
các nguồn lực  

� Tiến hành như trong phần thuộc Bước 1&2 – Khởi 
đầu và sự tham gia của các bên liên quan.  

Kiến thức và 
Thông tin  

Kinh doanh, 
Thị trường và 
Kinh tế  

� Tóm tắt về lịch sử phát triển của thành phố và kinh 
tế địa phương  

� Liệt kê các doanh ngiệp và các dịch vụ theo ngành, 
loại hình, quy mô, số người lao động, sản 
phẩm/dịch vụ, bán hàng.  

� Dự đóan về quy mô, đặc điểm của các ngành 
không chính thức, trao đổi hành hóa, …, và các 
lĩnh vực không-pháp lý. 

� Danh sách liệt kê các nhà sử dụng lao động lớn 
nhất.  

� Xác định các thị trường hàng đầu và các kết nối 
đối với các nhà sản xuất hiện tại. 

� Xác định các lỗ hỏng kinh tế chủ yếu – khi nào và 
tại sao tiền địa phương rời bỏ nền kinh tế địa 
phương (người dân địa phương rời các địa 
phương đi mua hàng hóa, vật liệu và sử dụng 
doanh nghiệp, công ty bên ngoài).  

� Đầu tư và buôn bán nước ngoài. 
� Chính sách về thuế (ví dụ như các mức thuế về bất 

động sản, pháp lý, ranh giới và chính sách miễn 
giảm thuế) 

� Các loại thuế (thuế đánh vào lượng hàng bán tại 
địa phương, trong tỉnh, thuế thu nhập hay thuế 
doanh nghiệp).  

Chất lượng 
cuộc sống  

� Điều kiện sống, chi phí cuộc sống  
� Hội, văn hóa, giải trí, dịch cụ xã hội, tiện nghi y tế 

và các nguồn lực  
� Những điểm đặc trưng/môi trường của địa 

phương/xác định có ảnh hưởng đến chất lượng 
cuộc sống, giữ chân người dân địa phương và thu 
hút những người dân mới.  

Nhân khẩu 
học  

� Nghèo đói và mức thu nhập (ví dụ bản đồ nghèo 
đói của huyện hay vùng lân cận). 

� Dân số và quy mô hộ, tỷ lệ tăng trưởng dân số  
� Độ tuổi dân số, phân bố về giới và dự đoán cho 

tương lai.  
� Di dân: tỷ lệ dân số di cư và nhập cư.  

Họ gia đình và 
Gia đình  

� Thu nhập hộ gia đình.  
� Quy mô hộ và cơ cấu gia đình.  
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Kỹ năng, 
Năng lực 
thực hiện và 
Sáng kiến 

Thể chế 

� Các cơ quan giáo dục xét về quy mô, chương trình 
và khả năng nghiên cứu.  

� Các nguồn lực và dịch vụ của nhà nước. 
� Các cơ sở kinh doanh (đào tạo quản lý, các 

chương trình hỗ trợ kỹ thuật, các trung tâm/hiệp 
hội phát triển doanh nghiệp, vườn ươm doanh 
nghiệp, trưng bày thông qua hội nghị thương mại).  

� Các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan dịch vụ.  

Kinh nghiệm  

� Những sáng kiến phát triển kinh tế địa phương 
trước đây đã thành công và không thành công (các 
điển hình thực hiện tốt nhất, đóng cửa doanh 
nghiệp, những khởi sự doanh nghiệp gần đây).  

� Mức phát triển hoạt động doanh nghiệp/doanh 
nghiệp nhỏ để đánh giá khả năng của địa phương.  

Thống kê và 
Số liệu  
về Lưc lượng 
lao động  
 

� Tỷ lệ có việc làm (thất nghiệp) và số lao động xét 
theo giới, độ tuổi và nghề nghiệp.  

� Sự tham gia của các lực lượng lao động xét theo 
giới, độ tuổi, nghề nghiệp và ngành. 

� Tính ổn định, tổ chức công đoàn, các điều kiện lao 
động.  

� Lực lượng lao động theo xếp loại kỹ năng, mức 
giáo dục và đào tạo.  

� Mức lương tối thiểu và lương thường trả cho các 
nghề khác nhau.  

Giới  

� Các vấn đề về phụ nữ liên quan đến kinh tế địa 
phương (ví dụ như, đánh giá về các công việc 
không được trả lương, tiếp cận các công việc được 
trả lương cao, ngày làm việc theo ca).  

� Các cơ hội công việc cho phụ nữ.  
� Những cản trở của phụ nữ trong tiếp cận thị trường 

việc làm, mức độ tham gia, những mong muốn về 
kinh tế.  

 

Vốn tài chính  

Loại  Lĩnh vực Số liệu cơ bản  

Tài chính  

Các dịch vụ  
tài chính 

� Sự sẵn có các dịch vụ tài chính (ví dụ như kế tóan, 
phân tích tài chính, thông tin thuế, đánh giá đất đai 
v.v...).  

Tiếp cận  
tài chính 
(tín dụng) 

� Sự sẵn có tài chính cho khởi sự và mở rộng doanh 
nghiệp (các nguồn: các chương trình của nhà 
nước, ngân hàng, các bên cho vay khác, vốn đầu 
tư liều lĩnh, vốn địa phương, các chương trình tín 
dụng vimô, v/v…).  
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Vốn sản xuất    

Loại  Lĩnh vực Số liệu cơ bản  
Công nghệ, 
máy móc, 
công cụ,  
nhà máy  

Xí nghiệp  � Xí nghiệp, nhà máy và đánh giá về công nghệ 
doanh nghiệp.  

Cơ sở hạ 
tầng và  
Môi trường  

Địa lý và cơ 
sở hạ tầng  

� Vị trí địa lý quan hệ với thị trường, các trung tâm 
đô thị chính, mối liên kết giao thông.  

� Điều tra về khu vực cư trú (tuổi, tích cỡ, tính sẵn 
có, mức thuê, tính cạnh tranh).   

� Điều tra về các khu vực cư trú tính sẵn có mức độ 
phòng rảnh, giá thuê.  

� Điều tra về đất đai: tính sẵn có, sử dụng/vùng, hiện 
trạng.  

� Chất lượng và năng lực hiện có về:  
o Liên lạc, viễn thông.  
o Hạ tầng tiện ích (nước, cống rãnh, gas).  
o Khả năng (năng lực, tính tin cậy được, chi phí). 
o Các hệ thống quản lý chất thải.  
o Cơ sở hạ tầng giao thông (đường sá, quốc lộ, 

hệ thống đường sắt, cảng, sân bay, bến xe 
buýt/xe tải, các dịch vụ tàu thuỷ).  

 

Vốn tự nhiên  

Loại  Lĩnh vực Số liệu cơ bản  

Nguồn tài 
nguyên 

Các nguồn tài 
nguyên chính  � Khoáng sản, đất, nước … 

Nguồn tài 
nguyên được 
chế biến   

� Loại hình, số lượng và thị trường 

Các hệ thống 
tự nhiên  

Chất lượng 
cuộc sống  � Khí hậu, địa hình  

Thẩm mỹ  � Nguồn tài nguyên thiên nhiên và phong cảnh  
Các dịch vụ 
về hệ thống 
sinh thái 

Hỗ trợ kinh tế  
� Ngăn chặn/kiểm soát lũ lụt (ví dụ như các sườn đồi 

có thảm thực vật), xử lý và tái chế chất thải, hút 
các chất ô nhiễm và lọc sạch, quản lý đất 

 

2.3.2.3. Nhiệm vụ 3: Tiến hành các đánh giá và phân tích  

Có nhiều loại phân tích hỗ trợ trực tiếp Chiến lược PTKTĐP, bao gồm:  

� Phân tích sự phối hợp và cạnh tranh  
� Phân tích lổ hỏng kinh tế, thị trường và mạng lưới cung cấp  
� Phân tích về giới  
� Phân tích SWOT 
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Phân tích sự phối hợp và cạnh tranh  

Như đã trao đổi, để nắm được các lợi thế cạnh tranh tương đối và các cơ hội phối hợp của 
địa phương thì cần nhìn ra các thành phố hay cộng đồng gần kề, trong cùng khu vực hay 
vùng đô thị.  

� Những địa phương nào xung quang có ảnh hưởng nhất đối với cộng động của bạn?  

� Những địa phương hoặc phạm vi pháp lý nào mà bạn xem xét như một đối thủ cạnh 
tranh kinh tế hoặc một người phối hợp? Tại sao? 

� Mối liên kết giữa những lĩnh vực này mạnh mẽ như thế nào (liên lạc, giao thông, thị 
trường)?  

� Những khía cạnh lợi ích chung về kinh tế là gì?  

� Có những cơ hội nào để cùng nhau làm việc nhằm thúc đẩy các lợi ích kinh 
tế chung?  

� Những lợi thế cạnh tranh nào bạn có để cạnh tranh với những cộng đồng 
hay tổ chức khác?  

� Nếu bạn nhận thấy địa phương bạn đang cạnh tranh với các địa phương 
khác, liệu quan hệ cạnh canh này có thể trở thành quan hệ hợp tác để 
cùng cạnh tranh hơn trên toàn quốc và toàn cầu?  

Phân tích rò  rỉ kinh tế, thị  trường và kênh cung cấp (các ngành cơ bản với các 
ngành không cơ bản)  

Khái niệm phát triển kinh tế cơ bản là làm thế nào các ngành cơ bản và không cơ bản ảnh 
hưởng đến thu nhập, phát triển công việc và thất thóat kinh tế (rò rỉ) trong dòng chảy thị 
trường. Tiền tề được đưa vào kinh tế thông qua các hoạt động kinh tế từ các ngành cơ bản. 
Hoạt động từ ngành cơ bản là những hoạt động thương mại mà hàng hóa và dịch vụ của nó 
được tiêu thụ bởi những người không phải là người dân địa phương.  

Mỗi một khi tiền tệ được thu hút đến địa phương, đó là quan tâm của chính địa phương để 
lưu thông tiền tệ trong vùng bằng cách triển khai các hoạt động kinh tế “với các sản phẩm 
phụ” trong ngành không cơ bản mà từ đó hàng hóa và dịch vụ được sử dụng bởi người 
dân địa phương. Ngành không cơ bản càng phát triển bao nhiêu thì càng tạo ra lợi ích kinh 
tế lớn bấy nhiêu. Lưu thông tiền tệ trong vùng bằng cách phát triển các ngành không cơ bản 
được biết đến như “hiệu quả bội tăng”. Chỉ số bội tăng càng thấp bao nhiêu thì tiền sẽ rời 
địa phương ra đi sớm bấy nhiêu, làm công việc giảm và thu thập ít đi.  

Vì thế, chiến lược PTKTĐP cần xem xét đến hai cơ hội kinh tế sau đây:  

1) Các cơ hội thu hút tiền vào nền kinh tế của địa phương (như nông nghiệp, các nhà 
máy, du lịch).  

2) Các cơ hội lưu thông tiền tệ trong hệ thống kinh tế địa phương (các chương trình đào 
tạo mới cho các doanh nghiệp hiện có, hoặc các chương trình mua bán của địa 
phương).  

Những cơ hội này thường được xác định qua việc kiểm tra kênh cung cấp hàng hóa, qua thị 
trường và phân tích kinh tế. Bằng cách tìm câu trả lời cho các câu hỏi dưới dây, địa phương 
có thể bắt đầu xác định đâu là những cơ hội tốt nhất để cải thiện kinh tế địa phương.

28 
 

� Những hàng hóa hay dịch vụ nào mà người dân địa phương mua và sử dụng từ nơi 
khác? Tại sao? 
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� Có những cơ hội tạo điều kiện cho người dân tiêu tiền nhiều hơn tại địa phương? Cần 
là gì để đạt được như thế? 

� Những loại hàng hóa và dịch vụ nà mà doanh nghiệp địa phương nhập khẩu từ bên 
ngoài vào? Tại sao không mua ở địa phương (thiếu vốn: tài nguyên thiên nhiên, năng 
lực/kỹ năng, tài chính và các loại khác)? Có cơ hội để triển khai các doang nghiệp tại 
địa phương nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương hiện có các loại hàng 
hóa và dịch vụ mà hiện họ phải nhập khẩu từ bên ngoài không? Cần làm gì để đạt 
được như thế?  

� Địa phương có thể thu hút các doanh nghiệp từ bên ngoài vào địa phương nếu họ 
không thể tự triển khai các doanh nghiệp đó? Bằng cách nào?  

� Có cơ hội/điều kiện để thành lập ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng địa phương để tạo 
ra đầu tư tại địa phương không?  

� Bạn có thể nghĩ cách nào để giữ được thu nhập địa phương trong địa phương không?  

� Sau khi xem xét các thị trường chủ yếu và các liên kết đối với các nhà sản xuất hiện 
tại, có những cơ hội nào để mở rộng các thị trường hiện có đối với các nhà sản xuất 
địa phương hiện tại?  

Ví dụ: Sơ đồ về các yếu tố trong và ngoài của Kinh tế đơn giản  

 
 
 

 
 

Đâu là cơ hội để mang lại 
thêm nguồn vốn và thu 
nhập cho nền kinh tế địa 
phương? 

Thu nhập từ bên 
ngoài (vd du lịch) 

Đâu là cơ hội để giữ lại 
thêm nguồn vốn và thu 
nhập cho nền kinh tế địa 
phương? 

Tiêu thụ ngoài 
địa phương (vd 

bán lẻ) 

Thuế và dự trữ 
(vd Ngân hàng 

nhà nước) 

Tiêu thụ địa 
phương 

Hàng hoá, đồ ăn 
địa phương 

 

Nhà hàng 

 

Đại lý chính 

Hàng hoá, đồ ăn 
nhập khẩu, vv 

Hàng hoá nhập 
khẩu 

Hàng hoá địa 
phương 

Rò rỉ (thu 
nhập và 
công ăn 
việc làm) 

Thu nhập của 
địa phương 

__  % 

_% 

_  % 

_  % 

_  % 

_  % 

_  % 

_  % 

_  % 
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Phân tích giới  

Tập trung vào phụ nữ trong PTKTĐP là rất quan trọng vì vai trò của họ ngày càng tăng trong 
kinh tế thị trường - nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thử thách đặc biệt.  

� Phụ nữ đã được mời tham gia vào quá trình PTKTĐP chưa? 

� Làm thế nào để phụ nữ được khuyến khích tham gia khi họ có địa vị phụ thuộc và vị trí 
xưa nay luôn gắn với công việc gia đình?  

� Khả năng, mối quan tâm và thiện chí của các tổ chức đối tác khi đưa phụ nữ vào 
PTKTĐP là gì?    

� Năng lực tổ chức của phụ nữ để được tham gia vào PTKTĐP là gì?  

� Các thủ thách lớn nhất đối với các cơ hội kinh tế của phụ nữ là gì (như giáo dục hay 
đào tạo phù hợp, ít được tiếp cận đến và kiểm soát các thị trường tài chính, vốn và kỹ 
quỹ, các trách nhiệm gia đình và chăm sóc con cái)?  

� Phụ nữ có được thông báo, bàn bạc về những khó khăn và thử thách mà PTKTĐP 
gặp phải? Họ sẽ được tham gia như thế nào khi đưa ra các “giải pháp”?    

� Những phân biệt đối xử nào mà các công nhân nữ đang gặp phải (áp dụng các quy 
định pháp lý của quốc tế và quốc gia hiện có như y tế, an toàn lao động, quyền được 
tổ chức, không bị quấy rối tình dục)?  

� Có những quy định và chính sách nêu rõ các điều luật phân biệt đối xử với phụ nữ 
không (như về thuế)?  

� Một số thái độ hay niềm tin có thể gây cản trở các cơ hội của phụ nữ trong khu vực tư 
nhân? Trong nền kinh tế phi chính thức?  

� Liệu phụ nữ sẽ có được sự tiếp cận công bằng (ngày càng tăng) và kiểm soát đối với 
của cải vật chất (đặc biệt là đất đai, vốn và tín dụng), trong sản xuất và thị trường 
không?  

� Sẽ có cơ hội về đào tạo về các kỹ năng và phát triển năng lực cũng như đào tạo tại 
chức và các cơ hội quản lý đối với phụ nữ không?  

 

Công cụ Phân tích SWOT  

Để xác định những điểm mạnh và điểm yếu  
Trong mỗi loại hình vốn đã thu thập thông tin (ví dụ như, vốn tự nhiên, xã hội/nhân lực, vật 
chất, tài chính), xác định các điểm mạnh và điểm yếu trong địa phương liên quan đến phát 
triển kinh tế.  

Các điểm mạnh  

� Những nguồn lực nào là mạnh nhất của địa phương (tự nhiên, văn hóa/xã hội, xã 
hội/nhân lực, tài chính)?  

� Với sự hỗ trợ, thúc đẩy hay đầu tư, những nguồn lực nào có thể trở thành các thế 
mạnh?  
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� Những cơ quan, đơn vị và cá nhân nào tạo ra xã hội dân sự tại địa phương?  

Các điểm yếu  

� Những cản trở (trách nhiệm pháp lý) nào có thể hạn chế thành tựu trong phát triển 
kinh tế (như cán bộ chưa được đào tạo, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, tình trạng quá phụ 
thuộc vào chính quyền địa phương, và năng lực của địa phương còn thiếu)?  

� Những vấn đề khó khăn nào mà các doanh nghiệp đang gặp phải khi có các vấn đề 
giải quyết với chính quyền địa phương và với các thành phần khác của nhà nước? 

� Những nhu cầu và cản trở nào hạn chế thành công của doanh nghiệp và các sáng 
kiến phát triển kinh tế (như nhu cầu cần đạo tạo lại, kinh nghiệm quản lý nghèo nàn)?  

� Có những yếu tố môi trường nào (ví dụ như ô nhiễm) có tác động xấu đến sức khỏe, 
làm giảm chất lượng cuộc sống, sự thu hút của địa phương và khả năng sản xuất của 
công nhân)?  

 

Để xác định các cơ hội và các mối đe dọa  

Cơ hội là những sức mạnh chính từ bên ngoài địa phương đang có hay dự kiến sẽ có trong 
tương lai mà sẽ ảnh hưởng đến những hoạt động của địa phương. Những mối đe dọa là 
các  yếu tố bên ngoài địa phương ảnh hưởng xấu đến các nguồn lực, cơ hội hay giá trị của 
địa phương. Mục đích của phân tích về cơ hội và mối đe dọa là nhằm xác định bản chất của 
sự thay đổi để từ đó xem xét bằng cách nào để tận dụng từ đó và đồng thời ngăn chặn, 
giảm thiểu hay hạn chế được những tác động tiêu cực có khả năng sẽ xảy ra. Những cơ hội 
và mối đe dọa có thể xuất phát từ các yếu tố về xã hội, chính trị hay công nghệ và có thể 
liên quan đến thay đổi thị hiếu trên thị trường. Chúng cũng có thể xuất phát từ những thay 
đổi trong các quy định của nhà nước. Những yếu tố đó và những vấn đề bên ngoài khác 
cần phải được xem xét.  

Các cơ hội  

� Những cơ hội nào xuất hiện khi tối đa hóa, tăng cường hay hỗ trợ những điểm mạnh 
hiện tại đã được xác định?  

� Những cải thiện hay hỗ trợ nào có thể xác định khi xem các điểm yếu bắt nguồn từ 
đâu?  

� Những cơ hội bên ngoài địa phương nào có thể xác định cho mỗi loại hình vốn?  

Các mối đe dọa  

� Yếu tố nào đe doạ những điểm mạnh đã được xác định?  

� Yếu tố nào cảnh báo những cơ hội đã được xác định?  

� Những điểm yếu nào có khả năng trở nên tồi tệ hơn – trong hoàn cảnh nào?  
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Bước 3 Xem lại danh sách kiểm tra  
 

Phân tích tình hình  

1) Thu thập, biên soạn và phân tích các số liệu đối với mỗi loại nguồn 
lực cần phân tích  

 

a) Vốn nhân lực / xã hội   

b) Vốn tài chính   

c) Vốn sản xuất    

d) Vốn tự nhiên   

2) Xem xét tác động của các xu hướng bên ngoài đối với các nguồn lực 
này  

 

3) Xem xét và xác định các khoảng cách thông tin và sắp xếp để thu 
thập thêm thông tin nếu bất kỳ loại hình vốn nào cần cập nhật/phân 
tích thêm 

 

4) Sắp xếp để thu thập các thông tin cần thiết (dữ liệu, điều tra khảo 
sát, quá trình công) 

 

5) Tóm tắt thông tin   

6) So sánh với các cộng đồng khác có điều kiện tương tự   

7) Tiến hành phân tích S.W.O.T. – tham khảo với bốn loại hình vốn và 
xu hướng bên ngoài  

 

8) Xác định các vấn đề chủ chốt manh tính chiến lược đối với phát triển 
kinh tế  

 

9) Xây dựng được sự đồng thuận xung quanh các vấn đề chủ chốt   

 



Các công cụ can thiệp vào Phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
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D N  v õ aD N  v õ aD N  v õ aD N  v õ a &&&& n h á  c Ê p  n h á  c Ê p  n h á  c Ê p  n h á  c Ê p  
q u è c  g ia  q u è c  g ia  q u è c  g ia  q u è c  g ia  

TTTT hhhh iiii ªªªª tttt     llll ËËËË pppp     hhhh ÖÖÖÖ     tttt hhhh èèèè nnnn gggg     
tttt hhhh «««« nnnn gggg     tttt iiii nnnn     tttt ææææ nnnn gggg     hhhh îîîî pppp     ®®®® ÓÓÓÓ     
cccc ññññ nnnn gggg     cccc èèèè     cccc ¸̧̧̧ cccc     dddd ÞÞÞÞ cccc hhhh     vvvv ôôôô     
t h « n g  t in  n h µ  nth « n g  t in  n h µ  nth « n g  t in  n h µ  nth « n g  t in  n h µ  n uuuu íííí cccc     hhhh iiiiÖÖÖÖ nnnn     
c ã  c ã  c ã  c ã  

T h a y  c ¸ c  g iÊ y  p h Ð p  k in h  d o a n h  T h a y  c ¸ c  g iÊ y  p h Ð p  k in h  d o a n h  T h a y  c ¸ c  g iÊ y  p h Ð p  k in h  d o a n h  T h a y  c ¸ c  g iÊ y  p h Ð p  k in h  d o a n h  
c h u n g  th « n g  q u a  c ¸ c  th ñ  tô c  c h u n g  th « n g  q u a  c ¸ c  th ñ  tô c  c h u n g  th « n g  q u a  c ¸ c  th ñ  tô c  c h u n g  th « n g  q u a  c ¸ c  th ñ  tô c  
® ¨n g  k ý  ® ¬ n  g i¶ n  h ¬ n® ¨n g  k ý  ® ¬ n  g i¶ n  h ¬ n® ¨n g  k ý  ® ¬ n  g i¶ n  h ¬ n® ¨n g  k ý  ® ¬ n  g i¶ n  h ¬ n ;  ;  ;  ;  x e m  x Ð t  x e m  x Ð t  x e m  x Ð t  x e m  x Ð t  
c ¸ c  g iÊ y  p h Ð p  k in h  d o a n h  ® Æ c  c ¸ c  g iÊ y  p h Ð p  k in h  d o a n h  ® Æ c  c ¸ c  g iÊ y  p h Ð p  k in h  d o a n h  ® Æ c  c ¸ c  g iÊ y  p h Ð p  k in h  d o a n h  ® Æ c  
b iÖ t  ë  c Ê p  q u è c  g ia  b iÖ t  ë  c Ê p  q u è c  g ia  b iÖ t  ë  c Ê p  q u è c  g ia  b iÖ t  ë  c Ê p  q u è c  g ia  

HHHH çççç     tttt rrrr îîîî     cccc hhhh ÝÝÝÝ nnnn hhhh     qqqq uuuu yyyy ÒÒÒÒ nnnn     
cccc ¸̧̧̧ cccc     ®®®® ÞÞÞÞ aaaa     pppp hhhh uuuu ¬¬¬¬ nnnn gggg     
tttt hhhh µµµµ nnnn hhhh     llll ËËËË pppp     cccc ¸̧̧̧ cccc     dddd ÞÞÞÞ cccc hhhh     
v ô  m é t  cv ô  m é t  cv ô  m é t  cv ô  m é t  c ö aö aö aö a ,  ,  ,  ,  cccc ¸̧̧̧ cccc     HHHH éééé iiii     
D N  n h áD N  n h áD N  n h áD N  n h á ;  ;  ;  ;  vvvv µµµµ     xxxx eeee mmmm     xxxx ÐÐÐÐ tttt             
qqqq uuuu yyyy     ®®®® ÞÞÞÞ nnnn hhhh     cccc ññññ aaaa     ®®®® ÞÞÞÞ aaaa     
p hp hp hp h u ¬ n g  u ¬ n g  u ¬ n g  u ¬ n g  

T h Ó  c h Õ  h ã a  q u ¸  t r× n h  T h Ó  c h Õ  h ã a  q u ¸  t r× n h  T h Ó  c h Õ  h ã a  q u ¸  t r× n h  T h Ó  c h Õ  h ã a  q u ¸  t r× n h  
x e m  x Ð t  q u y  ® Þ n h  tx e m  x Ð t  q u y  ® Þ n h  tx e m  x Ð t  q u y  ® Þ n h  tx e m  x Ð t  q u y  ® Þ n h  t ¹¹¹¹ i  i  i  i  
c Ê p  q u è c  g ia  c Ê p  q u è c  g ia  c Ê p  q u è c  g ia  c Ê p  q u è c  g ia  

T ¨n g  cT ¨n g  cT ¨n g  cT ¨n g  c u ê n g  c ¸ c  n g u å n  v è n  tõ  u ê n g  c ¸ c  n g u å n  v è n  tõ  u ê n g  c ¸ c  n g u å n  v è n  tõ  u ê n g  c ¸ c  n g u å n  v è n  tõ  
c ¸ c  b é  l iª n  q u a n  v µ  c ¸ c  d o a n h  c ¸ c  b é  l iª n  q u a n  v µ  c ¸ c  d o a n h  c ¸ c  b é  l iª n  q u a n  v µ  c ¸ c  d o a n h  c ¸ c  b é  l iª n  q u a n  v µ  c ¸ c  d o a n h  
n g h iÖ p  n h µ  nn g h iÖ p  n h µ  nn g h iÖ p  n h µ  nn g h iÖ p  n h µ  n u íc  v µ o  Q u ü  ñ y  u íc  v µ o  Q u ü  ñ y  u íc  v µ o  Q u ü  ñ y  u íc  v µ o  Q u ü  ñ y  
t h ¸ c  t h ¸ c  t h ¸ c  t h ¸ c  

T h µ n h  lË p  n g © n  h µ n g  T h µ n h  lË p  n g © n  h µ n g  T h µ n h  lË p  n g © n  h µ n g  T h µ n h  lË p  n g © n  h µ n g  
c Ê p  h a i  ® Ó  q u ¶ n  lý  c ¸ c  c Ê p  h a i  ® Ó  q u ¶ n  lý  c ¸ c  c Ê p  h a i  ® Ó  q u ¶ n  lý  c ¸ c  c Ê p  h a i  ® Ó  q u ¶ n  lý  c ¸ c  
c h u ¬ n g  t r × n h  tÝ n  d ô n g  c h u ¬ n g  t r × n h  tÝ n  d ô n g  c h u ¬ n g  t r × n h  tÝ n  d ô n g  c h u ¬ n g  t r × n h  tÝ n  d ô n g  
v µ  Q u ü  ñ y  th ¸ c    v µ  Q u ü  ñ y  th ¸ c    v µ  Q u ü  ñ y  th ¸ c    v µ  Q u ü  ñ y  th ¸ c    

H ç  t r î  x © y  d ù n g  m é t  h Ö  th è n g  H ç  t r î  x © y  d ù n g  m é t  h Ö  th è n g  H ç  t r î  x © y  d ù n g  m é t  h Ö  th è n g  H ç  t r î  x © y  d ù n g  m é t  h Ö  th è n g  
T h « n g  t in  T Ý n  d ô n g  T h « n g  t in  T Ý n  d ô n g  T h « n g  t in  T Ý n  d ô n g  T h « n g  t in  T Ý n  d ô n g  

X e m  x Ð t  c ¸ c  q u y  ® Þ n h  ® Ç u  tX e m  x Ð t  c ¸ c  q u y  ® Þ n h  ® Ç u  tX e m  x Ð t  c ¸ c  q u y  ® Þ n h  ® Ç u  tX e m  x Ð t  c ¸ c  q u y  ® Þ n h  ® Ç u  tu  u  u  u  
k in h  d o a n h  v Ò  tÝ n  d ô n g  d o a n h  k in h  d o a n h  v Ò  tÝ n  d ô n g  d o a n h  k in h  d o a n h  v Ò  tÝ n  d ô n g  d o a n h  k in h  d o a n h  v Ò  tÝ n  d ô n g  d o a n h  
n g h iÖ p  n h á  v µ  k ý  q u ün g h iÖ p  n h á  v µ  k ý  q u ün g h iÖ p  n h á  v µ  k ý  q u ün g h iÖ p  n h á  v µ  k ý  q u ü

X e m  x Ð t  c ¸ c  q u y  ® Þ n h  v µ  t h ñ  X e m  x Ð t  c ¸ c  q u y  ® Þ n h  v µ  t h ñ  X e m  x Ð t  c ¸ c  q u y  ® Þ n h  v µ  t h ñ  X e m  x Ð t  c ¸ c  q u y  ® Þ n h  v µ  t h ñ  
tô c  v Ò  th u Õ   tô c  v Ò  th u Õ   tô c  v Ò  th u Õ   tô c  v Ò  th u Õ   

C u n g  c Ê p  v è n  C u n g  c Ê p  v è n  C u n g  c Ê p  v è n  C u n g  c Ê p  v è n  
q u a y  v ß n g  n h uq u a y  v ß n g  n h uq u a y  v ß n g  n h uq u a y  v ß n g  n h u
m é t  p h um é t  p h um é t  p h um é t  p h u ¬ n g  ¬ n g  ¬ n g  ¬ n g  
t iÖ n  t ¸ i  c u n g  t iÖ n  t ¸ i  c u n g  t iÖ n  t ¸ i  c u n g  t iÖ n  t ¸ i  c u n g  
c Ê p  tµ i  c h Ý n h  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  
c h o  c ¸ c  tæ  c h ø c  c h o  c ¸ c  tæ  c h ø c  c h o  c ¸ c  tæ  c h ø c  c h o  c ¸ c  tæ  c h ø c  
tµ i c h Ý n h  v i  m «  tµ i c h Ý n h  v i  m «  tµ i c h Ý n h  v i  m «  tµ i c h Ý n h  v i  m «  

T h µ n h  lË p  Q u ü  ñ y  th ¸ c  ® Ó  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  k h ë i  s ù  T h µ n h  lË p  Q u ü  ñ y  th ¸ c  ® Ó  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  k h ë i  s ù  T h µ n h  lË p  Q u ü  ñ y  th ¸ c  ® Ó  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  k h ë i  s ù  T h µ n h  lË p  Q u ü  ñ y  th ¸ c  ® Ó  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  k h ë i  s ù  
c ¸ c  n h µ  c u n g  c Ê p  c h iÕ n  lu îc  P T  k in h  d o a n h  tc ¸ c  n h µ  c u n g  c Ê p  c h iÕ n  lu îc  P T  k in h  d o a n h  tc ¸ c  n h µ  c u n g  c Ê p  c h iÕ n  lu îc  P T  k in h  d o a n h  tc ¸ c  n h µ  c u n g  c Ê p  c h iÕ n  lu îc  P T  k in h  d o a n h  t¹¹¹¹ i  c ¸ c  i  c ¸ c  i  c ¸ c  i  c ¸ c  
v ïn g  v ïn g  v ïn g  v ïn g  k h ã  k h ¨n  k h ã  k h ¨n  k h ã  k h ¨n  k h ã  k h ¨n  

G i í i  th iÖ u  c h u ¬ n g  t r × n h  G i í i  th iÖ u  c h u ¬ n g  t r × n h  G i í i  th iÖ u  c h u ¬ n g  t r × n h  G i í i  th iÖ u  c h u ¬ n g  t r × n h  
“ v o u c h e r ”  c h o  t r“ v o u c h e r ”  c h o  t r“ v o u c h e r ”  c h o  t r“ v o u c h e r ”  c h o  t r u íc  v µ  s a u  ® µ o  u íc  v µ  s a u  ® µ o  u íc  v µ  s a u  ® µ o  u íc  v µ  s a u  ® µ o  
tttt ¹¹¹¹ o  v µ  t u  v Ê n  o  v µ  t u  v Ê n  o  v µ  t u  v Ê n  o  v µ  t u  v Ê n  

T Ë p  t r u n g  c ¸ c  k Õ  T Ë p  t r u n g  c ¸ c  k Õ  T Ë p  t r u n g  c ¸ c  k Õ  T Ë p  t r u n g  c ¸ c  k Õ  
h oh oh oh o ¹¹¹¹ c h  tÝ n  d ô n g  c « n g  c h  tÝ n  d ô n g  c « n g  c h  tÝ n  d ô n g  c « n g  c h  tÝ n  d ô n g  c « n g  
v µ o  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  ® Ó  v µ o  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  ® Ó  v µ o  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  ® Ó  v µ o  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  ® Ó  
® Ç u  tu® Ç u  tu® Ç u  tu® Ç u  tu  c è  ® Þ n h c è  ® Þ n h c è  ® Þ n h c è  ® Þ n h ,  ,  ,  ,  d µ i d µ i d µ i d µ i 
hhhh ¹¹¹¹ n  v µ  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  n  v µ  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  n  v µ  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  n  v µ  c Ê p  tµ i  c h Ý n h  
p h ô c  v ô  c h o  x u Ê t  k h È u  p h ô c  v ô  c h o  x u Ê t  k h È u  p h ô c  v ô  c h o  x u Ê t  k h È u  p h ô c  v ô  c h o  x u Ê t  k h È u  

G i í i  th iÖ u  c h o  n h µ  c u n g  c Ê p  G i í i  th iÖ u  c h o  n h µ  c u n g  c Ê p  G i í i  th iÖ u  c h o  n h µ  c u n g  c Ê p  G i í i  th iÖ u  c h o  n h µ  c u n g  c Ê p  
c h iÕ n  lu îc  P T  k in h  d o a n h  v Ò  c h iÕ n  lu îc  P T  k in h  d o a n h  v Ò  c h iÕ n  lu îc  P T  k in h  d o a n h  v Ò  c h iÕ n  lu îc  P T  k in h  d o a n h  v Ò  
c h u È n  p h ï  h îp  v í i  c ¸ c  t i ª u  c h u È n  c h u È n  p h ï  h îp  v í i  c ¸ c  t i ª u  c h u È n  c h u È n  p h ï  h îp  v í i  c ¸ c  t i ª u  c h u È n  c h u È n  p h ï  h îp  v í i  c ¸ c  t i ª u  c h u È n  
q u è c  tÕq u è c  tÕq u è c  tÕq u è c  tÕ .  .  .  .  

G ií i th iÖ uG ií i  th iÖ uG ií i  th iÖ uG ií i  th iÖ u //// d u y  t r ×  h îp  n h Ê t  c ¸ c  c h u ¬ n g  t r × n h  v è n  h ç  t r î  d u y  t r ×  h îp  n h Ê t  c ¸ c  c h u ¬ n g  t r × n h  v è n  h ç  t r î  d u y  t r ×  h îp  n h Ê t  c ¸ c  c h u ¬ n g  t r × n h  v è n  h ç  t r î  d u y  t r ×  h îp  n h Ê t  c ¸ c  c h u ¬ n g  t r × n h  v è n  h ç  t r î  
k h « n g  h o µ n  lk h « n g  h o µ n  lk h « n g  h o µ n  lk h « n g  h o µ n  l ¹¹¹¹ i  c h o  v iÖ c  ® ¸n h  g i ¸  k in h  d o a n h  i  c h o  v iÖ c  ® ¸n h  g i ¸  k in h  d o a n h  i  c h o  v iÖ c  ® ¸n h  g i ¸  k in h  d o a n h  i  c h o  v iÖ c  ® ¸n h  g i ¸  k in h  d o a n h  /  /  /  /  t utututu  v Ê n  c h iÕ n   v Ê n  c h iÕ n   v Ê n  c h iÕ n   v Ê n  c h iÕ n  
llll u îc  v µ  p h ¸ t  t r iÓ n  s ¶ n  p h È m  u îc  v µ  p h ¸ t  t r iÓ n  s ¶ n  p h È m  u îc  v µ  p h ¸ t  t r iÓ n  s ¶ n  p h È m  u îc  v µ  p h ¸ t  t r iÓ n  s ¶ n  p h È m  &  &  &  &  q u y  t r × n hq u y  t r × n hq u y  t r × n hq u y  t r × n h

X e m  x Ð t  q u y  ® Þ n h  lu Ë t  p h ¸p  h iÖ n   c ã  X e m  x Ð t  q u y  ® Þ n h  lu Ë t  p h ¸p  h iÖ n   c ã  X e m  x Ð t  q u y  ® Þ n h  lu Ë t  p h ¸p  h iÖ n   c ã  X e m  x Ð t  q u y  ® Þ n h  lu Ë t  p h ¸p  h iÖ n   c ã  
¶ n h  h¶ n h  h¶ n h  h¶ n h  h u ë n g  ® Õ n  “ s © n  c h ¬ i”u ë n g  ® Õ n  “ s © n  c h ¬ i”u ë n g  ® Õ n  “ s © n  c h ¬ i”u ë n g  ® Õ n  “ s © n  c h ¬ i” ,  ,  ,  ,  s ù  cs ù  cs ù  cs ù  c ¹¹¹¹ n h  n h  n h  n h  
t r a n h  v µ  c ¸ c  c h i  p h Ý  g ia o  d Þ c h  t r a n h  v µ  c ¸ c  c h i  p h Ý  g ia o  d Þ c h  t r a n h  v µ  c ¸ c  c h i  p h Ý  g ia o  d Þ c h  t r a n h  v µ  c ¸ c  c h i  p h Ý  g ia o  d Þ c h  

C ñ n g  c è  c ¸ c  tæ  c h ø c  C ñ n g  c è  c ¸ c  tæ  c h ø c  C ñ n g  c è  c ¸ c  tæ  c h ø c  C ñ n g  c è  c ¸ c  tæ  c h ø c  
b ¶ o  b ¶ o  b ¶ o  b ¶ o  l ·l ·l ·l · n h  v µ  b ¶ o  h iÓ m  n h  v µ  b ¶ o  h iÓ m  n h  v µ  b ¶ o  h iÓ m  n h  v µ  b ¶ o  h iÓ m  
tÝ n  d ô n g  tÝ n  d ô n g  tÝ n  d ô n g  tÝ n  d ô n g  

X © y  d ù n g  lu Ë t  X © y  d ù n g  lu Ë t  X © y  d ù n g  lu Ë t  X © y  d ù n g  lu Ë t  
th ù c  tÕ  v Ò  c ¸ c  tæ  th ù c  tÕ  v Ò  c ¸ c  tæ  th ù c  tÕ  v Ò  c ¸ c  tæ  th ù c  tÕ  v Ò  c ¸ c  tæ  
c h ø c  tµ i  c h Ý n h  v i  c h ø c  tµ i  c h Ý n h  v i  c h ø c  tµ i  c h Ý n h  v i  c h ø c  tµ i  c h Ý n h  v i  
m «m «m «m « ,  ,  ,  ,  c ¸ c  c « n g  ty  c ¸ c  c « n g  ty  c ¸ c  c « n g  ty  c ¸ c  c « n g  ty  
c h o  v a y  v µ  N g © n  c h o  v a y  v µ  N g © n  c h o  v a y  v µ  N g © n  c h o  v a y  v µ  N g © n  
h µ n g  S h a r ia  h µ n g  S h a r ia  h µ n g  S h a r ia  h µ n g  S h a r ia  

H ç  t r î  c h Ý n h  q u y Ò n  c ¸c  ® Þ a  p h u ¬ n g  H ç  t r î  c h Ý n h  q u y Ò n  c ¸c  ® Þ a  p h u ¬ n g  H ç  t r î  c h Ý n h  q u y Ò n  c ¸c  ® Þ a  p h u ¬ n g  H ç  t r î  c h Ý n h  q u y Ò n  c ¸c  ® Þ a  p h u ¬ n g  
t r o n g  h îp  lý  h ã a  v µ  t ¸ i  c ¬  c Ê u  c ¸ c  tæ  t ro n g  h îp  lý  h ã a  v µ  t ¸ i  c ¬  c Ê u  c ¸ c  tæ  t ro n g  h îp  lý  h ã a  v µ  t ¸ i  c ¬  c Ê u  c ¸ c  tæ  t ro n g  h îp  lý  h ã a  v µ  t ¸ i  c ¬  c Ê u  c ¸ c  tæ  
c h ø c  d Þ c h  v ô  v µ  h ç  t r î  ®c h ø c  d Þ c h  v ô  v µ  h ç  t r î  ®c h ø c  d Þ c h  v ô  v µ  h ç  t r î  ®c h ø c  d Þ c h  v ô  v µ  h ç  t r î  ® u îc  n h µ  nu îc  n h µ  nu îc  n h µ  nu îc  n h µ  n u íc  u íc  u íc  u íc  
b µ n  g ia o  b µ n  g ia o  b µ n  g ia o  b µ n  g ia o  

K h ë i  xK h ë i  xK h ë i  xK h ë i  x u ín g  th ¶ o  lu Ë n  ré n g  ru ín g  th ¶ o  lu Ë n  ré n g  ru ín g  th ¶ o  lu Ë n  ré n g  ru ín g  th ¶ o  lu Ë n  ré n g  r ···· i  v Ò  q u y  ® Þ n h  q u è c  tÕ  m í i  i  v Ò  q u y  ® Þ n h  q u è c  tÕ  m í i  i  v Ò  q u y  ® Þ n h  q u è c  tÕ  m í i  i  v Ò  q u y  ® Þ n h  q u è c  tÕ  m í i  
® u® u® u® u îc  lË p  ra  ® è i  v í i  c ¸ c  y ªu  c Ç u  v Ò  v è n  tè i  th iÓ u  c ñ a  n g © n  îc  lË p  ra  ® è i  v í i  c ¸ c  y ªu  c Ç u  v Ò  v è n  tè i  th iÓ u  c ñ a  n g © n  îc  lË p  ra  ® è i  v í i  c ¸ c  y ªu  c Ç u  v Ò  v è n  tè i  th iÓ u  c ñ a  n g © n  îc  lË p  ra  ® è i  v í i  c ¸ c  y ªu  c Ç u  v Ò  v è n  tè i  th iÓ u  c ñ a  n g © n  
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